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	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ NINH HÒA
BẢN CHÍNH

	ĐỀ KIỂM TRA HK II NĂM HỌC 2020-2021 Môn: TOÁN 8
Thời gian làm bài: 90 phút 
(Không tính thời gian phát đề)



I.
PHẦN TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN: (3,00 điểm)
Chọn một đáp án đúng trong các phương án A, B, C, D ở mỗi câu sau và ghi vào bài làm:
Câu 1: Giá trị x = − 4 là nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. −2x = −8.
B. −2x = 8.
C. 2x − 8= 0
D. 3x – 1 = x + 7.
Câu 2: Phương trình x − 2 = 5 tương đương với phương trình
A. 2x = 14.
B. (x – 2)x = 5.              C. 
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Câu 3: Cho a < b. Khẳng định nào sau đây đúng?

A. −2a < −2b. 
B. −2a > − 2b.
C. a − 1 > b −1.
D. a + 2 > b + 2.
Câu 4: Hình vẽ sau biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào?
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A. x ≥ 5.
B. x > 5.
C. x ≤ 5.
D. x < 5.
Câu 5: Tập nghiệm của phương trình (x2 + 1)(x – 2) = 0 là
A. S = {−1; −2}
B. S = {−1; 2}.
C. S = {−1}.
D. S = {2}.
Câu 6: Số nghiệm của phương trình 
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      D. 3.
Câu 7: Điều kiện xác định của phương trình  
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A. x ≠ 1.                           B. x ≠  1.
C. x ≠ 0.


      D. x ≠ −1.
Câu 8: An có 60000 đồng, An mua bút hết 15000 đồng, còn lại An mua vở với giá mỗi quyển vở là 6000 đồng. Số quyển vở An có thể mua nhiều nhất là
A. 7 quyển.
B. 8 quyển.
C. 9 quyển.
D. 10 quyển.
Câu 9: Cho 
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Khi đó: 
A. 
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Câu 10: Cho 
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với tỉ số đồng dạng là 
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A. 
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Câu 11: Cho ABC vuông tại A, có AB = 3cm, BC = 5cm. Tia phân giác của 
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cắt BC tại E thì 
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Câu 12: Hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ có AB = 3cm; BC = 5cm; AA’ = 4cm (hình vẽ). Khi đó thể tích của hình hộp chữ nhật là
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A. 60cm.
   B. 
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II.
PHẦN TỰ LUẬN: (7,00 điểm) Câu 13 (2,00 điểm):
Giải các phương trình và bất phương trình sau: a) −7x + 21 = 0.
b) 3x + 2 > 8.
x  3
x 1
x2  5x  1
c) x 1
x
x x  1
Câu 14 (1,00 điểm):
Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc 50km/h, rồi đi từ B về A với vận tốc lớn hơn vận tốc lúc đi là 10km/h. Tính quãng đường AB, biết thời gian về ít hơn thời gian đi là 24 phút.
Câu 15 (0,50 điểm):
Cửa hàng đồng giá 50000 đồng một món, có chương trình giảm giá 10% cho một món hàng. Nếu khách hàng mua 3 món trở lên thì từ món thứ 3 trở đi khách hàng chỉ phải trả 70% giá đang bán.
a)
Tính số tiền một khách hàng phải trả khi mua 8 món hàng.
b)
Nếu có khách hàng đã trả 475000 đồng thì khách hàng này đã mua bao nhiêu món
hàng?
Câu 16 (3,00 điểm):
Cho ABC vuông tại A có đường cao AH.
a)
Chứng minh  HAC
 ABC.
b)
Tính độ dài đoạn thẳng AC, biết CH = 4cm; BC = 13cm.
c)
Gọi E là điểm tùy ý trên cạnh AB, đường thẳng qua H và vuông góc với HE cắt cạnh AC tại F. Chứng minh AE.CH = AH.FC.
d)
Tìm vị trí của điểm E trên cạnh AB để tam giác HEF có diện tích nhỏ nhất.
Câu 17 (0,50 điểm):
Chứng minh rằng a2 + b2 + 4 ≥ ab + 2(a + b) với mọi a, b.
---HẾT---
(Đề có 02 trang. Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)
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PHAN I. TRAC NGHIEM KHACH QUAN: (3,00 diém)

Mbi cdu diing dwoc 0,25 diém
Cau 1 2 | 3| 4 5 6 i 8 9 10 | 11 | 12

Papan | B | A | B | C D A B A i D C C

PHAN II. TU LUAN: (7,00 diém)

Ciu Hwéng din chim - Pap 4n Piém
—7x+21=0. 0,50
13.a o —Tx=-21 0,25
< x = 3. Vay tap nghiém cua phuong trinh 1a S = {3} 0,25
3x +2> 8. 0,50
13.b | <3x>6 0,25
< x> 2.Vay tip nghiém ctia bit phurong trinh {x | x > 2} 0,25
X+3 x-1_x’+5x+1
x+1 x x(x+1) 1,00
+PKXD: x £0; x #—1 0,25
o x+3 x-1 x*+5x+1
+Taco: — =
x+1 x x(x+1)
13.c
x(x+3) (x-1)(x+1) x> +5x+1 0,25
x(x+1) x(x+1) - x(x+1)
Suyra x(x+3)-(x-DE+1)=x>+5x+1
Sx2H3x-x+H1=x+5x+1oxX3+2x=0< x(x+2)=0 0,25
<> x =0 (loai) hodc x = —2 (nhan) 0.25

Vay tap nghiém cia phuong trinh 14 S = {2}

Mot 6 t6 di tir A dén B véi van toc S0km/h, rdi di tir B vé& A véi van toc 1on
14 | hon van tc lic di l1a 10km/h. Tinh quing dudong AB, biét thoi gian vé 1,00
nhanh hon thoi gian di 1a 24 phut.
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+ Goi quang dudong AB 1a x (km) (x > 0). 0,25
. X
+ Thoi gian di (tr A dén B) 1a 30 (h).
+ Thoi gian vé (tr Bv& A) laz——= ==~ (h 0.25
01 gian ve (tu B vé )a50+10—60() ’
+ Vi thoi gian vé nhanh hon thoi gian di 1a 24 phiit nén ta ¢6 phuong trinh
X X _2 0,25
50 60 5
< 6x —5x =120 < x =120 (théa BDK) 025
Viay quang duong AB dai 120km. ’
Cira hang dong gia 50 000 dong mot moén, co chuong trinh giam gia 10%
15 cho mdt moén hang. Néu khach hang mua 3 moén trd 1én thi tr mon thr 3 tré 0,50
di khach hang chi phai tra 70% gia dang ban.
15.2 S6 tién mot khach hang phai tra khi mua 8 moén hang 13 0.25
50 000. (100% — 10%) .2 + 50 000.70%. 6 = 300 000 (dong) ’
15 S6 moén hang dd mua néu khach hang da tra 475 000 dong 1a 035
. (475 000 — 300 000) : (50 000.70%) + 8 = 13 (mon) ’
16. | Cho AABC vudng tai A c¢6 duong cao AH .Ching minh AHAC «» A ABC. 1,00
e AABC vuéng tai A
AH 1 BC
E
EH L HF
_F
16.a
B H c
+ Xét AABC va AHAC, ta co:
ZA=/H=90° (gt) 024
ZC chung
0,50
Suy ra AHAC «» AABC (g —g)
Tinh d6 dai doan thrfmg AC, biét CH = 4cm; BC = 13cm. 0,75
+ Ta c6: AHAC «» AABC (cmt) = HE _AC 0,25
16.b AC BC
— AC’=CH.BC = AC?=4.13=52. 0,25
— AC = /52 (cm). Vay AC = +/52 cm. 0,25
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HE c4t canh AC tai F. Chimg minh AE.CH = AH.FC. 0,75
+ Xét AEHA va AFHC, ta co
16 ZEHA = ZCHF (cung phu v6i ZAHF) 0.25
.C
/EAH = /FCH (cung phu v61 ZHAC) 455
Suy ra AEHA «» AFHC (g— g) ’
EA HA
— —=—=AE.CH = AH.FC (dccm
FC HC ( ) 23
Tim vi tri cta diém E trén canh AB dé AHEF c6 dién tich nho nhit. 0,50
+ Ta c6: AEHA «» AFHC (cmt) = L
FH HC
AHAC «» AABC (cmt) = LG
AC HC
AB HE HF 0,25
Suy ra = hay = ?
16.d FH AC ° AB AC
, : e HE HF
+ Xét AEHF va ABAC, taco: ZH=/A=90" (gt); —=—— (cmt)
AB AC
Suy ra AEHF « ABAC (c—g—c¢)
2 2
- %i:(%j = Spr = SABC'(%)
A4BC | . ) 0,25
+ Vi Sasc va AB khong do1 nén Sgur nho nhat khi HE nhé nhat< EH L AB.
Vay Sgnr nho nhat khi E 13 hinh chiéu ctia H trén AB.
Chtng minh ring a2 + b2 + 4 > ab + 2(a + b) v6i moi a, b. 0,50
+Giasra®+b*+4>ab+2(a+b)
< 2a’ +2b? + 8 >2ab +4a +4b 0.5
< (a*—2ab+b?) +(a®—4a+4)+(b>*-4b+4)>0 ’
17 < (a—b)?+(a—2)>+(b—2)>>0 ludn ding v6i moi a, b.
a—b=0
Dau “=" xay ra khi va chi khi {a —2=0 < a=b=2. 0.5
b-2=0 ’

Vay a? +b?>+4>ab + 2(a+b) v6i moi a,b

Ghi chu: Moi cdch gidi khdc néu diing van ghi diém t6i da theo timg phan twong irng.
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